	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
Họ và tên: ....…………………...............

Lớp 1…...
	        ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I – ĐỀ 1
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

Năm học: 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .
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II. Đọc hiểu (4 điểm) Đọc bài thơ, trả lời câu hỏi: 
Câu 1: Thỏ con đi đâu? (0,5đ)

A. Đi học             B. đi chơi            C. đi thăm dì

Câu 2: Đến lớp Thỏ con là gì? (0,5đ)

a. Đọc bài theo cô                   

b. Chăm chú lắng nghe cô đọc và đọc theo    

c. Chăm chú lắng nghe cô đọc  

 Câu 3: Nối tranh với từ (1đ)
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	hoa sen

nhà sàn
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Câu 4:  Sắp xếp tiếng thành câu (1đ)
mẹ /  Bé / theo / ra đồng / lúa. / thăm
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
Họ và tên: ....…………………...............

Lớp 1…...
	        ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I – ĐỀ ....
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

Năm học: 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)                                       
I.Nghe - viết(6 điểm)  
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II.Bài tập (4 điểm)

Bài 1: (1đ) Điền vào chỗ chấm:

	c hay k:      …iễng chân
	…
ứu sống

	anh hay ang: quả ch 
	s……. thu


Bài 2: (1đ) Nối ô chữ cho thành câu:



Bài 3: (1đ) Viết câu có tiếng chứa vần ach: 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ          
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Năm học: 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II. Đọc hiểu (4 điểm) Đọc thầm và làm bài tập sau:

* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
1. (0,5 điểm) Bà trồng giàn mướp từ bao giờ?
A. Từ hôm quaụ

B.  Từ một tháng trước.
C. Từ rất lâu
2. (0,5 điểm) Hương mướp thơm như thế nào?
A. Bà chăm cho bé lắm
B. Bà bế ẵm, ru bé ngủ
C. Bà bế ẵm, tắm rửa, ru cho bé ngủ
3. (1 điểm) Viết lại 2 tiếng trong bài có vần ăm.

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
4. (1 điểm) Nối đúng.


	

	

	

	




5. (1 điểm) Sắp xếp các từ ngữ thành câu rồi viết lại.
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Năm học: 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)                                       
I.Nghe - viết(6 điểm)  
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II.Bài tập (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm:

	a. ng hay ngh:    củ
.............ệ 
	             tre ..........
à 

	   b.  ăc hay am:   màu s…….   
	             tháng t……..


Bài 2. (1 điểm) Điền tiếng có vần iu hay ưu ?

     - Cô y tá sơ
...........cho bé.                      - Bé có bộ cờ vua nhỏ ………..…..
Bài 3. (1 điểm) Sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh
 gửi / đồ chơi / Chị / mới / bé. / cho
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
4. (1 điểm) Đặt câu có từ “ngôi nhà”
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
Họ và tên: ....…………………...............

Lớp 1…...
	 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I – ĐỀ ....
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

Năm học: 2025 - 2026
(Thời gian làm bài: 40 phút)


A.  KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (6 điểm)

  Từng học sinh lên bốc thăm, đọc các vần, từ ngữ, đoạn văn ngắn trong phiếu .

II. Đọc hiểu (4 điểm) Em hãy đọc thầm bài văn sau
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và làm bài tập:

Câu 1: (1 điểm) Bài đọc có mấy tiếng chứa vần ung?
A. 1 tiếng


B. 2 tiếng

C. 3 tiếng
Câu 2: (1 điểm) Cô dạy cả lớp viết chữ gì?

A.  chăm chú   
B. chăm chỉ           C. Chữ bé Chi thật đẹp, cô khen em
Câu 3: (1 điểm) Bài đọc có mấy câu?
A. 6 câu          B. 7 câu                 C.   8 câu
Câu 4: (1 điểm)  Gạch chân những từ viết sai chính tả trong câu sau
      Chị Lan siu tầm được rất nhiều chanh,  ảnh về chi

	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ và tên: ……………………………

Lớp: ……….
	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I - ĐỀ 6

Môn: Tiếng Việt- Lớp 1 

Thời gian: 40 phút




  KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)                                       
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II.Bài tập (4 điểm)

Bài 1 (1 điểm) Chọn âm thích hợp điền vào chỗ trống
	a. g hay gh
     …
i nhớ
	nhà
a


b. iêng hay iêm:          dừa  x...........                   ngh ....... ...... ngả
Bài 2 (1 điểm) Điền vần, dấu thanh vào chỗ trống để hoàn thành từ thích hợp
a. uôt hay uôc:
viên th………….… ;
trắng m……..….
b. iêc hay iêp:
xanh b……….……..;
th
mời.
Bài 3 (1 điểm) Nối ý cột A với ý cột B để tạo thành câu văn. 

	Bạn Hà
	
	bố đã chờ nhà Bi về sum họp.


	Mẹ 
	
	viết rất cẩn thận.


	Trường em
	
	hôn lên trán Chi.


Thỏ con đi học


Sáng sớm mùa thu, Thỏ con đi đến trường. Trên đường đi, Thỏ gặp Cô Sóc và Chị Yểng, Thỏ bỏ nón lễ phép chào Cô, chào chị. Đến lớp, Thỏ chào Cô Gà Mơ. Cô Gà Mơ đọc bài nhịp nhàng, giọng cô vang vang. Thỏ chăm chú lắng nghe cô đọc và đọc theo Cô. Cô Gà Mơ khen Thỏ học thật chăm chỉ.








chia sẻ đồ chơi.





sủa ầm ĩ.





Gà mẹ chăm chỉ 











Hai anh em 





tìm mồi cho gà con.





Chó xù 





Giàn mướp nhà bà


Bà em trồng giàn mướp từ một tháng trước. Hôm qua, mướp đã ra nụ, rất nhiều nụ to, nhỏ trông thật mê. Sáng sớm, Em cùng bà ra thăm giàn mướp, hương mướp thơm ngan ngát. Còn cả cả đàn bướm về tụ họp. Bà tươi cười khẽ nói: " Chắc dăm hôm nữa là ta có mướp ăn nè"























B





A





 Mẹ sắp đồ








ở rất xa.











Thắm


Chú vịt bé nhất








Tắm rửa, ru cho bé ngủ.











cho bé về quê thăm bà.








Bà bế ẵm








nhớ bà lắm.





Quê bà








thăm/ về quê/ muốn/ Thắm/ bà.





´








´








Tiết tập Viết


Hôm nay có tiết tập viết. Cô dạy cả lớp viết từ " chăm chỉ ". Cô viết mẫu lên bảng, cả lớp chăm chú nhìn. Chữ cô thật đẹp. Bé Chi cũng muốn viết đẹp giống cô. Em nắn nót viết thật cẩn thận. Cô chấm vở, cô ghi một dòng chữ đỏ "Chữ bé Chi thật đẹp, cô khen em"





Cuôi năm �
�
luôn sạch đẹp .�
�









